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Tóm tắt: Phân tích các dấu hiệu về trầm tích cho thấy khu vực Sông Cả - Rào Nậy đã 

trải qua ít nhất 3 thời đoạn có các biểu hiện phát triển Tân kiến tạo khác nhau. Đó 

là: 1/ Thời đoạn nâng dạng vòm ít phân dị trong Miocen muộn - Pliocen sớm, 2/ Hoạt động 

nâng Tân kiến tạo yếu so với các quá trình ngoại sinh, hình thành địa hình bán bình nguyên 

trong Pliocen muộn; 3/ Nâng tạo núi phân dị mạnh kiểu khối tảng chủ yếu trong Đệ Tứ 

(đến Hiện đại). 

Trong Holocen đến Hiện nay dường như tốc độ biến dạng có sự gia tăng ở một số nơi: 

các khu vực đỉnh (với các dấu hiệu về xâm thực sâu của các sông suối cấp 1, 2, gia tăng 

quá trình sườn do tăng độ dốc…), phát triển các tích tụ kiểu lũ tích dọc theo một số triền 

núi (kể cả một số vùng núi có độ cao không lớn như phía tây Diễn Châu, trũng Kỳ Sơn…). 

Những dấu hiệu trên minh chứng cho vận động nâng tích cực hiện nay của cánh phía bắc 

đới đứt gãy Sông Cả (đây cũng là một nếp lồi cổ). 

 

 
I. MỞ ĐẦU 

Tốc độ biến dạng kiến tạo nói chung, tốc độ biến dạng thẳng đứng (Vtd) nói riêng của một khu 

vực được xác định bởi hai đại lượng chính: mức độ biến dạng (biên độ ∆H) từ độ cao nguyên thủy 

(Ho) từ thời điểm đầu được xác định (T0) đến độ cao (Hm)  tại thời điểm cần tính (Tm) của một 

“mốc” (một bậc thềm, một bề mặt nào đó) Vtd = ∆H/∆T; ∆T= Tm-To, hay, nếu khu vực là vùng 

biến dạng nâng thì các giá trị được tính là dương (nâng), ngược lại nó có giá trị âm đối với các 

vùng sụt lún. Tuy nhiên, các đại lượng nói trên còn chịu rất nhiều tác động khác như các yếu tố về 

độ nén của đất đá, mức độ phong hóa, mức độ xâm thực, bào mòn, tốc độ tích lũy trầm tích, biến 

động của mực nước biển… có nghĩa luôn có sự tương tác giữa các quá trình nội động lực (hoạt 

động kiến tạo, magma, yếu tố đẳng tĩnh…) và các quá trình ngoại động lực. Đây là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước có mã số KC.08.11/11-15. 

II. CÁC TIÊU CHÍ CHÍNH PHẢN ÁNH TƯƠNG TÁC NỘI – NGOẠI ĐỘNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
XÁC ĐỊNH 

Địa hình phản ánh sự tương tác của các quá trình nội động lực và ngoại động lực. Trong đó, địa 

hình núi là sản phẩm của quá trình tạo núi, địa hình núi cao, phân cắt mạnh phản ánh tốc độ nâng 

kiến tạo cao hơn tốc độ bóc mòn, xâm thực (Vn > Vbm); Địa hình đồi thấp, phân dị yếu; Các trũng 

bù trừ phản ánh sự cân bằng của tốc độ chuyển động đứng và tốc độ bóc mòn - xâm thực và tốc 

độ trầm đọng trầm tích; Còn địa hình trũng không bù trừ phản ánh quá trình (tốc độ) sụt lún vượt 

trên quá trình (tốc độ) trầm đọng (Vsl>Vtt). Các hoạt động nâng tạo núi thể hiện ở một số đặc điểm 

sau: 

- Tính phân bậc địa hình do những tác động có tính nhịp của hoạt động Tân kiến tạo. 

- Sự phân bố các bề mặt nằm ngang (bề mặt san bằng, các bậc thềm sông và biển) có cùng tuổi 

trên các độ cao khác nhau biểu hiện của vận động nâng hạ phân dị. 

- Sự thay đổi vị trí (dịch chuyển) có quy luật (cùng một hướng, cùng một kiểu) của các yếu tố 

địa hình - địa mạo (sông suối, đường sống núi, các vách-sườn dốc, các nón phóng vật…). 

- Sự thay đổi bất thường của dòng chảy và địa hình - địa mạo liên quan (thềm, bãi bồi…). 



- Quy luật phân bố của các yếu tố địa hình - địa mạo như các trũng tích tụ do hoạt động đứt gãy 

kiến tạo… 

- Sự xuất hiện bất thường (tăng cao, tập trung có quy luật) các biểu hiện trượt sạt lở. 

Một số chỉ số thường được dùng để xác định các kết quả của hoạt động nội sinh và ngoại sinh 

sau đây: 

- Phân dị đứng lớn thể hiện mức cắt sâu của hoạt động xâm thực mạnh trong vùng núi có tốc 

độ nâng tương đối cao và liên tục. Chỉ tiêu này có thể xác định trực tiếp bằng chỉ số ΔH = Hm-

Ho của địa hình hoặc bằng chỉ số gradient i (i =H/L, với L là chiều dài sườn dốc). Nơi có giá trị 

gradient biến đổi nhanh chỉ ra các vách sườn dốc được hình thành bởi pha dịch chuyển thẳng 

đứng hiện đại. 

- Độ dốc sườn có thể coi là một chỉ số quan trọng xác định tốc độ tương tác của các quá trình 

nội-ngoại động lực: độ dốc lớn phản ánh tốc độ vượt trội của nội động lực và ngược lại (ngoại trừ 

một số dạng địa hình được cấu tạo bởi các thành tạo bền cơ học như carbonat). Điều này được 

phản ánh bởi các nguyên tắc về ứng suất (us) trượt trọng lực trên sườn dốc: φ= C+ tgα; ở độ dốc 

sườn <300, khi đó us pháp có giá trị lớn hơn us trượt sẽ cản trở quá trình trôi trượt của vật liệu trên 

mặt; ở độ dốc < 450 thì giá trị của hai loại us này là cân bằng; còn khi độ dốc > 450, vật liệu dễ 

dàng trượt trên mặt sườn. Các yếu tố tĩnh đó còn bị tác động mạnh bởi hoạt động của dòng chảy, 

nhất là dòng chảy tràn: chúng làm giảm độ ma sát và liên kết (chỉ số C). Ngoài ra, khi quá trình 

xâm thực phát triển cũng làm tăng độ dốc sườn. Quá trình như thế chỉ xảy ra khi có hoạt động 

nâng của địa hình (cùng với sự nâng lên của mực xâm thực địa phương) hoặc sự hạ xuống của 

mực xâm thực cơ sở. 

- Chỉ số phân cắt ngang và đứng, đặc biệt phân cắt đứng (cắt sâu) phản ánh mức độ nâng của 

địa hình (dòng chảy tự nhiên, không kể kênh mương nhân tạo): Có thể xác định giá trị chiều dài 

dòng chảy, diện tích lưu vực đối sánh với chiều dài đường đỉnh và quy mô các hệ thống núi; hoặc 

xác định đường cong cắt xuống của sông (đường địa hình đáy) hay gradient tăng cao dòng chảy 

dạng chữ V, đặc biệt trong đá gốc, phát triển ghềnh thác. Sự tăng vượt trội của bề mặt gốc xâm 

thực địa phương (nhất là các sông suối cấp 1, 2 là các dòng chảy có tuổi trẻ - Hiện đại) phản ánh 

tốc độ nâng vượt trội tốc độ xâm thực xuống. 

- Sự tăng tốc độ bất thường của các quá trình ngoại động lực (trượt lở tập trung, phân bố của 

các thành tạo thô trên sườn, các thành tạo proluvi…) là biểu hiện của hoạt động dòng chảy lũ 

mạnh, đồng thời cũng phản ánh sự gia tăng tốc độ của các hoạt động nội động lực. 

- Thành phần trầm tích và sự biến đổi của nó (nhất là ở lân cận hoặc nằm trong các vùng núi) 

cũng phản ánh quá trình biến động của địa hình: trầm tích thô (cuội, sỏi, sạn) mức mài tròn, chọn 

lọc kém thường là biểu hiện của vùng núi có độ cao lớn (tương phản địa hình) so với các thành tạo 

hạt mịn, còn chiều dày của chúng phản ánh tốc độ sụt lún và thời gian chúng được tích tụ. 

Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu hiện có, việc xác định các mốc, dấu tích, biểu hiện và thời 

gian của các sự kiện địa chất, địa mạo ở nước ta còn nhiều khoảng trống và mang nhiều tính ước 

lệ thì việc tính toán xác định tốc độ biến dạng hết sức khó khăn, chủ yếu phải dựa vào các cách 

tiếp cận gián tiếp, các phương pháp định tính và tùy trường hợp có thể sử dụng các dấu hiệu nêu 

trên để có thể định lượng một cách tương đối. Trong các điều kiện nghiên cứu của khu vực, tính 

chính xác, đặc biệt là các giá trị, số liệu do đó chắc sẽ không thể cao. 

III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH NÚI HIỆN ĐẠI KHU VỰC SÔNG CẢ - RÀO NẬY 

Các dấu tích, sự kiện nêu trên được tiến hành dựa trên các phương pháp nghiên cứu tổng 

hợp, gồm phân tích địa hình - địa mạo, phân tích ảnh viễn thám, trắc lượng hình thái, phân tích đối 

sánh địa chất… Trên cơ sở đó đã xác định được một quá trình hoạt động TKT kiểu tạo núi của khu 

vực có kiểu, biên độ, mức độ biểu hiện và tốc độ khác nhau và mang tính nhịp (thời đoạn). 

Các công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ khác nhau cũng như các nghiên cứu chuyên đề 

về trầm tích trẻ (Neogen - Đệ tứ) ở khu vực nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua cho thấy, trong 



suốt KZ sớm các thành tạo này hầu như vắng mặt, chúng chỉ xuất hiện rải rác ở một số trũng giữa 

núi dọc theo một số đứt gãy trong thời kỳ Miocen muộn- Pliocen sớm [15] hệ tầng (HT) Khe 

Bố [2]… hiện cũng có ý kiến về tuổi sớm hơn của các thành tạo này, (Trần Văn Trị, Vũ Khúc đồng 

chủ biên, 2008…). Thời kỳ tiếp theo, Pliocen muộn cho đến đầu Đệ tứ, trên khu vực này (phần lục 

địa) cũng vắng mặt các thành tạo trầm tích cùng tuổi, chúng vẫn được tích tụ trong trũng Vịnh 

Bắc Bộ và trũng Hà Nội (HT Vĩnh Bảo). Tại đó các trầm tích nguồn lục địa (aluvi là chủ yếu) có 

tuổi Pliocen sớm (HT Phan Lương) phân bố dọc theo đới địa hào Sông Hồng và lộ ra dưới dạng 

các đồi thấp. Trong trũng Sông Hồng, chúng nằm lót dưới các trầm tích biển của HT Vĩnh Bảo 

tuổi Pliocen muộn [4]. Đáng chú ý, vào cuối Miocen- đầu Pliocen sớm đã xảy ra một pha ngịch 

đảo kiến tạo (nâng - bóc mòn) ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ làm cắt cụt phần trên của tập trầm tích 

Miocen thượng ở đó. Phân tích các dấu hiệu đó cho thấy khu vực đã trải qua ít nhất 3 thời đoạn 

(nhịp) có các biểu hiện phát triển TKT khác nhau. Đó là: 1/ Thời đoạn nâng dạng vòm ít phân dị 

trong Miocen muộn- Pliocen sớm, 2/ Hoạt động nâng TKT yếu so với các quá trình ngoại sinh, 

hình thành địa hình bán bình nguyên trong Pliocen muộn; 3/ Nâng tạo núi phân dị mạnh kiểu khối 

tảng chủ yếu trong Đệ tứ (đến Hiện đại). Cần nhận xét rằng, trước thời đoạn nâng vòm phân dị 

đầu tiên nói trên, khu vực nghiên cứu cũng vắng mặt trầm tích, trong khi ở trũng sụt lún Vịnh 

Bắc Bộ kế cận thì trầm tích tuổi Miocen sớm-giữa vẫn tiếp tục được trầm đọng. Từ đó có thể đi 

đến nhận định về một quá trình nâng dạng vòm cổ hơn, đồng thời cũng diễn ra một quá trình san 

bằng tạo một bề mặt bán bình nguyên vào khoảng Miocen giữa, trước khi thành tạo các trầm 

tích HT Khe Bố.  

1. Thời đoạn nâng dạng vòm ít phân dị Miocen muộn - Pliocen sớm 

Sự nâng dạng vòm khu vực lãnh thổ Bắc Việt Nam nói chung đã được [16] xác định trên cơ sở 

biến dạng BMSB tuổi Pliocen lót dưới các trầm tích cùng tuổi ở trũng Cao Bằng [16]. Mức biến 

dạng nâng vòm ở khu vực Sông Cả - Rào Nậy được các tác giả trên xác định cực đại đạt 1000 m 

tại khu vực biên giới Việt Lào (vùng Mường Xén) giảm dần xuống 100-200 m ở vùng ven bờ biển. 

Do nâng vòm đã gây nên căng dãn phần đỉnh và dẫn đến hoạt động sụt lún dọc theo đới đứt gãy 

Sông Cả kiểu địa hào được lấp đầy bởi các thành tạo Neogen (HT Khe Bố) chứa than nâu. 

Trên cơ sở phân tích các thành tạo lục địa kiểu sông hồ, HT Khe Bố được xác định trong khoảng 

tuổi Miocen muộn đến Pliocen sớm trong các trũng nằm dọc theo đới đứt gãy Sông Cả, Rào Nậy 

và vài nơi khác. Đối sánh với lịch sử địa chất và đặc điểm trầm tích ở vùng trũng Vịnh Bắc Bộ lân 

cận với các thành tạo mang tính lục địa của HT Tiên Hưng cùng với các dấu hiệu của hoạt động 

nâng địa phương dạng vòm - uốn nếp nhẹ của cấu trúc nội tại trong trũng sụt lún đó [17] có thể đi 

đến nhận định rằng, khu vực lãnh thổ nghiên cứu cũng có biểu hiện nâng vòm chính trong thời 

gian này, có nghĩa sớm hơn so với nhận định của các tác giả trên, tức từ Miocen muộn đến Pliocen 

sớm. 

Tuy nhiên quá trình nâng vòm bị phức tạp hóa mạnh mẽ hơn bởi sự hoạt động của các đới đứt 

gãy Sông Cả, Rào Nậy, Hoàng Mai và các đứt gãy phân nhánh đi kèm với chúng. Dọc theo các 

đới đứt gãy đó, các trũng sụt lún được lấp đầy bởi các trầm tích lục địa vụn thô (với các lớp cuội 

kết đa khoáng, cuội có kích thước đến 20 cm và hơn, có lựa chọn và mài tròn kém) đặc trưng cho 

vùng nâng núi cao. Các trũng kiểu giữa núi đó vừa có dạng địa hào (như ở khu vực Cửa Rào) bị 

khống chế bởi các đứt gãy rìa, vừa có dạng bán địa hào (các vùng khác như Tam Bông, Khe Bố, 

Khe Phèn….) bị khống chế một cánh bởi đứt gãy, cánh còn lại nằm kề bất chỉnh hợp trên các thành 

tạo cổ tuổi khác nhau. Chiều dày trầm tích trong các trũng này thay đổi khác nhau, đáng kể là ở 

Khe Bố, đạt trên 500 m. 

Biên độ nâng được các tác giả trên căn cứ vào việc xác định bậc địa hình 1000-1200 m có cùng 

tuổi với các trầm tích lục địa ở trũng Cao Bằng. Tuy nhiên, mức tuổi như thế không phù hợp với 

khu vực đang xét, tuổi các trầm tích trong các trũng ở đây nằm trong khoảng Miocen muộn-Pliocen 

sớm. Riêng việc xác định sự phân bố các BMSB và định tuổi của chúng hiện tại vẫn còn cần nhiều 

nghiên cứu một cách chi tiết và đầy đủ. Trong khu vực, trên cơ sở tổng hợp tài liệu hiện có cũng 

như phân tích địa hình đã xác định, các bậc địa hình chính lần lượt từ thấp lên cao là: dưới 50 m 



(địa hình các đồng bằng), tiếp lên có các bậc 50-100 m, 150-300 m, 400-600 m, 700-1000 m, 

1200-1400 m, 1600-1800 m, 2000-2300 m, 2500-2700 m. Tuy nhiên không phải tất cả chúng là 

các BMSB. Theo các phân tích của chúng tôi trên cơ sở nghiên cứu kiến tạo Kainozoi toàn lãnh 

thổ và vùng Biển Đông kế cận, lịch sử phát triển địa hình khu vực vào cuối Miocen đến Đệ tứ có 

thể chỉ có hai thời kỳ có khả năng xảy ra quá trình hình thành bề mặt san bằng, được đặc trưng 

bởi: 1/ Sự suy giảm của hoạt tính kiến tạo kiểu nâng tạo núi phân dị, 2/ Quá trình ngoại sinh phát 

triển chủ yếu là bào mòn dẫn đến sự hạ thấp địa hình tạo địa hình bán bình nguyên, phát triển địa 

hình đồi thấp với đỉnh bằng, 3/ Sự phát triển các trầm tích hạt mịn thống trị trong mặt cắt ở các 

vùng trũng sụt lún kế cận biểu hiện của suy thoái hoạt tính kiến tạo cũng như quá trình hạ thấp địa 

hình và 4/ Thời gian cho quá trình hình thành một BMSB không dưới vài triệu năm [19]. Những 

chứng cứ như thế có thể nhận thấy vào thời đoạn trước khi xảy ra quá trình nâng vòm với hoạt 

động các hệ thống đứt gãy tạo các trũng địa hào, bán địa hào giữa núi trong Miocen muộn-Pliocen 

sớm như đã kể trên, tức vào Miocen trung (có thể cả Miocen hạ) với sự trầm đọng trầm tích biển, 

biển nông ven bờ của HT Phủ Cừ ngoài trũng Vịnh Bắc Bộ kế cận. Bề mặt đỉnh phát triển tương 

đối phổ biến ở độ cao 1600-1800-2000 m có thể tương ứng với mức tuổi này (gần gũi với xác định 

các bậc địa hình của công trình các tác giả nhóm tờ Tương Dương 1:50.000, chủ biên Trần 

Toàn, 1999…). Bề mặt trên nó có tuổi cổ hơn (Miocen hạ, theo các tác giả này). 

Trên cơ sở các dữ liệu nêu trên chúng tôi xác lập sơ đồ biến dạng nâng vòm của khu vực vào 

thời đoạn Miocen muộn-Pliocen sớm trong Hình 1. Các đường đồng mức biến dạng đứng được 

xác định trên cơ sở khôi phục địa hình với việc bỏ qua các mức xâm thực (dòng chảy) cấp thấp 

cũng như liên kết các mực địa hình sót trên bề mặt đồng bằng hiện đại. Cần lưu ý rằng giá trị các 

đường đồng mức biến dạng nâng chỉ mang tính tương đối do việc xác định tuổi các BMSB còn 

mang tính giả định (như đã đề cập ở trên) thiếu cơ sở tin cậy cũng như chưa thể xác định một số 

thông số quan trọng để tính toán như mực nước biển, độ cao khu vực trước khi xảy ra biến 

dạng…Việc xác định tốc độ trong trường hợp này phụ thuộc hoàn toàn vào việc xác định khoảng 

thời gian xảy ra quá trình nâng vòm theo giá trị tuyệt đối là bao nhiêu triệu năm. Có thể tạm đưa 

ra một khoảng thời gian dựa theo mức tính thời đoạn Miocen muộn - Pliocen sớm như sau: Mốc 

bắt đầu Miocen muộn cách đây 10 Tr.n, bắt đầu Pliocen cách đây 5 Tr.n và kết thúc vào khoảng 

3 Tr.n. Như vậy Miocen muộn kéo dài 5 Tr.n + Pliocen sớm có khoảng dài 2 Tr.n = 7 Tr.n. Đây là 

khoảng dài tối đa có thể chưa tính đến những độ trễ (tạo bởi các bất chỉnh hợp địa tầng, gián đoạn 

trầm tích…) với mức dài tối thiểu có thể là 5 Tr.n. Lấy một giá trị trung bình cho khoảng này là 

6 Tr.n. Với mức khoảng thời gian giả định như thế có thể xác định giá trị tốc độ biến dạng nâng 

tối đa xấp xỉ trên dưới 0,3 mm/n đạt được ở các khu vực vòm nâng cao nhất (Phu Hoạt, P. Xai Lai 

Leng) và giảm dần ra ngoài thềm lục địa (nơi bắt đầu có mặt các trầm tích cùng tuổi do sụt lún). 

Tốc độ nâng cũng giảm đến 0 và chuyển sang sụt lún ở lân cận đới sụt địa hào-bán địa hào dọc hệ 

thống đứt gãy Sông Cả, Rào Nậy và Hoàng Mai, đặc biệt đới đứt gãy Sông Cả. Sụt lún ở các trũng 

này có thể đạt biên độ 600-700 m (chiều dày trầm tích hiện tại như trong trũng Khe Bố đạt khoảng 

500 m, chưa giải nén). Biên độ này có thể còn cao hơn do chưa xác định được mức bào mòn do 

nâng lên trong các thời kỳ sau. Với giá trị đó có thể nhận định về tốc độ sụt lún trong trũng địa 

hào dọc đứt gãy Sông Cả có thể đạt trên 0,1 mm/n. 

Dựa trên thế nằm kề gối của các thành tạo trầm tích lục địa HT Khe Bố ở các trũng Neogen lên 

trên các đá cổ hơn về phía bắc (trong khi đứt gãy cắt ở cánh phía Nam các trũng này) cũng như 

chiều dày tăng cao của các trầm tích ấy ở kế cận đứt gãy và giảm ra xa đứt gãy có thể nhận định 

về tốc độ sụt lún của cánh Bắc đứt gãy Sông Cả cao hơn cánh Nam hay nói cách khác thì cánh Bắc 

sụt xuống tương đối so với cánh Nam. Đó cũng chính là cơ chế hoạt động kiểu thuận của đới đứt 

gãy Sông Cả cắm dốc về phía bắc - đông bắc. Trong khi đó ở đới đứt gãy Rào Nậy, trũng sụt lún 

ở Hương Khê lại có vẻ hình thành không chỉ do dịch chuyển kiểu thuận mà còn do kéo dãn tạo bởi 

trượt bằng phải ở nơi hệ đứt gãy bị đổi hướng, gãy khúc kiểu chữ Z. 



 

Hình 1. Sơ đồ nâng dạng vòm Miocen muộn - Pliocen sớm 

khu vực Sông Cả - Rào Nậy. 

2. Thời đoạn nâng TKT yếu hình thành bề mặt bán bình nguyên Pliocen muộn 

Sau quá trình nâng tạo núi dạng vòm ít phân dị đến khoảng cuối Pliocen sớm nêu trên, hoạt tính 

kiến tạo có sự giảm thoái rõ rệt trong Pliocen muộn, biểu hiện: 

- Vắng mặt hoàn toàn các trầm tích cùng tuổi trên lục địa, kể cả ở các trũng giữa núi dọc theo 

các hệ thống đứt gãy như trong giai đoạn trước. 

- Trầm tích tiếp tục trầm đọng ở trũng Vịnh Bắc Bộ kế cận với thành phần mịn chiếm ưu thế và 

môi trường biển nông ven bờ và môi trường trầm tích châu thổ, phản ánh chế độ kiến tạo tương 

đối yên tĩnh, đó là các trầm tích của HT Vĩnh Bảo. 

- Thời gian của quá trình nâng TKT yếu kiến tạo nhường chỗ cho hoạt động bào mòn trong 

Pliocen muộn, làm hạ thấp địa hình núi của giai đoạn trước kéo dài khoảng xấp xỉ 3 Tr.n. 

- Các dấu hiệu nêu trên khá đặc trưng cho một quá trình hình thành bề mặt bán bình nguyên 

dạng đồi uốn lượn với các đỉnh tròn ở các độ cao tương đối thấp (tương tự vùng đồi kế cận đồng 

bằng ven biển Hiện đại trong khu vực, hình thành một BMSB). 

3. Thời đọan nâng phân dị mạnh kiểu khối tảng chủ yếu trong Đệ tứ 

  Nâng tạo núi TKT mạnh mẽ kiểu khối tảng phân dị có tốc độ khá cao xảy ra chủ yếu trong 

thời kỳ Đệ tứ và đó cũng chính là tác nhân tạo nên địa hình núi phân dị hiện đại của lãnh thổ, đối 

nghịch với vùng sụt lún tiềm tàng ở trũng Vịnh Bắc Bộ. Những chứng cứ cho nhận định đó là: 

- Sự phát triển trên hầu khắp lãnh thổ các thành tạo trầm tích Đệ tứ, đặc biệt là trong các vùng 

đồng bằng kiểu châu thổ, ven biển cũng như trong nhiều trũng giữa núi và dọc theo các hệ thống 

sông suối (sau một thời kỳ dài hoàn toàn gián đoạn của khu vực). 

- Sự phân dị mạnh mẽ của bề mặt địa hình với các hệ thống núi cao, có độ dốc và gradient sườn 

với mức phân cắt sâu lớn bên cạnh các vùng thấp, đan xen giữa các khu vực phát triển mạnh các 

quá trình bóc mòn, xâm thực mạnh với các vùng tích tụ trầm tích và sự chênh lệch độ cao lớn. 



- Sự vượt trội của tốc độ nâng TKT so với tốc độ bóc mòn- xâm thực (Vn>Vbm) thể hiện khá rõ, 

đặc biệt trong các vùng núi có độ cao lớn và tương phản địa hình rõ như vừa nêu trên, ví dụ ở các 

vòm nâng Phù Hoạt, Bù Khạng, P. Xai Lai Leng, dải núi địa lũy Nam Sông Cả, Tây Hà Tĩnh… 

với độ dốc bình quân vượt quá 300 và trên các sườn dốc gần phần đỉnh lên đến trên 450, gradient 

sườn vượt quá 100 m/km có nơi trên 200 m/km, phân cắt sâu đều trên 400-600 m [10, 11]. Tốc độ 

nâng TKT vượt trội so với tốc độ xâm thực sâu còn thể hiện ở sự tăng nhanh dị thường của bề 

mặt cơ sở xâm thực (BMXT) địa phương, đặc biệt cơ sở xâm thực của các nhánh sông suối bậc 1, 

2 là các dòng chảy có tuổi cỡ Holocen - Hiện đại (Hình 2). Ở các vùng núi cao nêu 

trên BMXT tăng nhanh từ 500 m lên đến trên 1000 m: 50-70 m/km (so với 6-10 m/km các sông 

cấp 3, các sông chính có các giá trị còn thấp hơn, chỉ vài m/km). Đối sánh với mực xâm thực cơ 

sở khu vực (các sông chính đổ thẳng ra biển- Hình 2) cho thấy mức cao vượt lên của các bề mặt 

xâm thực địa phương (cấp 1, 2) lên đến 700-800 m và hơn ở các vùng đỉnh núi Phu Hoạt, P.Xai Lai 

Leng. Điều đó chứng tỏ tốc độ nâng vượt trội so với tốc độ xâm thực sâu. 

- Cũng ở trên các sườn dốc vùng núi cao trên 1000 m, các thung lũng phổ biến có dạng kiểu 

chữ V, mặt khác, trên các sườn núi cao ấy còn rất phát triển sụt lở, trượt lở trọng lực là những dấu 

hiệu ghi nhận về tốc độ nâng cao của các vùng ấy. 

- Có sự biến dạng đáng kể của các thành tạo trầm tích Neogen (Miocen muộn-Pliocen?) trong 

các trũng địa hào và bán địa hào, thể hiện một mặt là sự nghịch đảo nâng lên của các “trũng” đến 

các độ cao khác nhau (trũng Khe Bố, Tam Nông đến trên 400 m) và mặt khác là thế nằm các lớp 

trong đó bị biến dạng lên đến trên 400, có chỗ còn cao hơn, là minh chứng khá thuyết  phục về 

biến dạng nâng khá mạnh với vận tốc khá cao. Dựa trên thế nằm các trầm tích Neogen các trũng 

nêu trên, cắm dốc về tây nam kề vào đới đứt gãy Sông Cả và nhánh của nó có thể nhận định về tốc 

độ nâng của cánh Bắc (Đông Bắc) đứt gãy cao hơn tốc độ nâng của cánh Nam, dường như có sự 

đảo chiều dịch chuyển đứng dọc theo đới đứt gãy này: nếu trong thời đoạn nâng vòm trước đó xảy 

ra sụt lún của cánh Bắc đứt gãy để tạo nên các địa hào, đặc biệt là các bán địa hào gối lên bề mặt 

sườn Bắc vào thời đoạn đang xét quá trình đã bị đảo ngược: cánh Bắc nhô lên mạnh hơn cánh Nam 

làm các lớp trầm tích vốn nằm ngang bị biến dạng cắm dốc về phía đới đứt gãy (cánh Nam). 

Trên cơ sở các phân tích, tổng hợp nêu trên, tác giả đã xây dựng Sơ đồ tốc độ biến dạng thẳng 

đứng khu vực nghiên cứu (Hình 3). Do việc xác định thời gian còn giả định, sơ đồ này chỉ thể hiện 

các giá trị tốc độ theo vùng giới hạn. 



 

Hình 2. Sơ đồ bề mặt xâm thực cơ sở khu vực Sông Cả - Rào Nậy. 

  

 

Hình 3. Sơ đồ tốc độ biến dạng thẳng đứng TKT (chủ yếu trong Đệ tứ) 

khu vực Sông Cả - Rào Nậy. 
IV. KẾT LUẬN 

Tốc độ biến dạng được tính tổng quan cho toàn bộ khoảng thời gian Đệ tứ (có thể từ 2 Tr.n). 

Tuy vậy cũng nhận thấy, trong Holocen đến Hiện nay dường như tốc độ biến dạng có sự gia tăng 

ở một số nơi: các khu vực đỉnh như trên (với các dấu hiệu về xâm thực sâu của các sông suối cấp 



1, 2, gia tăng quá trình sườn do tăng độ dốc…), phát triển các tích tụ kiểu lũ tích dọc theo một 

số sườn núi (kể cả một số vùng núi có độ cao không lớn như phía Tây Diễn Châu, trũng Kỳ Sơn…). 

Sự phát triển với mật độ cao của các hệ thống mương xói hiện đại ở vùng núi thấp ven biển 

Nghi Sơn cùng với quá trình trượt lở và cà nát đất đá có thể minh chứng cho vận động nâng tích 

cực hiện nay của cánh Bắc đới đứt gãy Sông Cả (đây cũng là một nếp lồi cổ). Hoạt tính kiến tạo 

hiện đại còn thể hiện ở hoạt động động đất ghi nhận được dọc theo đới đứt gãy này. 
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gia Việt Nam. Hà Nội. 

6. Nhóm địa mạo Trường ĐH Mỏ-Địa chất dịch. Ứng dụng các phương pháp địa mạo trong 

nghiên cứu địa chất kiến trúc. 1979. Nxb Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội. 

7. Lê Duy Bách, 1977. Quy luật hình thành và tiến hoá của kiến trúc thạch quyển Việt Nam và 

các miền kế cận. Thông tin KHKT Địa chất, Hà Nội, No. 15-17, 115 tr. 

8. Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, 2002. Kiến trúc kiến tạo khu vực Bắc Trung Bộ. TC Các 

KHTĐ, 25/1. Hà Nội. 

9. Lê Duy Bách (Chủ biên), 1999. Nghiên cứu thiết lập cơ sở khoa học kỹ thuật cho các giải 
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